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     Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
        Đọc đoạn trích :
DẶN CON
Chẳng ai muốn làm hành khất,
Tội trời đày ở nhân gian.
Con không được cười giễu họ,
Dù họ hôi hám úa tàn.

Nhà mình sát đường họ đến.
Có cho thì có là bao.
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào.
(...)
Mình tạm gọi là no ấm,
Ai biết cơ trời vần xoay.
Lòng tốt gửi vào thiên hạ,
Biết đâu nuôi bố sau này.
(Trần Nhuận Minh, Dặn con, Nhà thơ và hoa cỏ. NXB Văn học, 1993)
Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên là gì ?
A. Thuyết minh                      B. Tự sự                             C. Nghị luận                    D. Biểu cảm
Câu 2. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ tự do                B. Thơ 6 chữ                              C. Thơ lục bát                    D. Thơ 8 chữ
Câu 3. Cho biết nội dung chính của đoạn trích trên?
A. Lời dặn của cha đối với con về tình yêu thương, giúp đỡ, tôn trọng giữa người với người, mà ở đây là người hành khất. Cùng với đó là sự chiêm nghiệm sâu sắc về lẽ đời như cơ trời vần xoay, lòng tốt, cho và nhận...khiến con người phải suy nghĩ về cách sống.
B. Lời dặn của cha đối với con về tình yêu thương, giúp đỡ, tôn trọng giữa người với người, mà ở đây là các cụ già. Cùng với đó là sự chiêm nghiệm sâu sắc về lẽ đời như cơ trời vần xoay, lòng tốt, cho và nhận...khiến con người phải suy nghĩ về cách sống.
C. Lời dặn của cha đối với con về tình yêu thương, giúp đỡ, tôn trọng giữa người với người, mà ở đây là các em nhỏ. 
D. Lời dặn của cha đối với con về tình yêu thương, giúp đỡ, sẻ chia giữa những người bạn.
Câu 4. Đâu là biện pháp tu từ được sử dụng trong hai khổ thơ đầu ? 
A. Phép điệp                           B. Phép đối                                C. Phép nhân hóa                   D. Phép so sánh 
Câu 5. Hãy tìm trong vốn từ tiếng Việt từ đồng nghĩa với từ “hành khất”?
A. Mồ côi                               B. Ăn xin                                   C. Phú hộ                              D. Nông dân
Câu 6. Nhận định nào nói đầy đủ và chính xác nhất về lí do tác giả dùng từ “hành khất” thay vì dùng các từ đồng nghĩa khác?
A. “Hành khất” là từ Hán Việt mang sắc thái trung tính, phù hợp với cảm xúc của nhân vật tữ tình trong lời dặn con.
B. “Hành khất” là từ thuần Việt thể hiện cái nhìn vị tha, bác ái hơn đối với những người có cuộc đời kém may mắn trong cuộc sống.
C. “Hành khất” là từ Hán Việt mang sắc thái trang trọng, khác với sắc thái trung tính của các từ thuần Việt, cùng sự phối hợp nhịp nhàng của thanh điệu do đó phù hợp với cảm xúc của nhân vật tữ tình trong lời dặn con.
D. “Hành khất” là từ thuần Việt, mang sắc thái trang trọng, phù hợp với cảm xúc của nhân vật tữ tình trong lời dặn con.
Câu 7. Việc lặp lại “Con không...Con không...” ở khổ 1 và khổ 2 thể hiện thái độ gì của nhân vật trữ tình khi căn dặn con?
A. Thái độ nghiêm khắc, có ý nghĩa như mệnh lệnh, muốn người con tuyệt đối không được làm trái với những điều mình căn dặn
B. Thái độ thiếu tôn trọng đối với người hành khất.
C. Thương hại cho số phận kém may mắn của người hành khất.
D. Thái độ đầy sự nghiêm khắc, mà ẩn trong lời răn dạy lại mang tính thương lượng, tôn trọng lòng tự trọng của đứa con khi ở tình thế chủ động nhưng cũng đầy bất trắc.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Vì sao người cha lại dặn: “Con không bao giờ được hỏi/ Quê hương họ ở nơi nào”?
Câu 9. Ý nghĩa lời dạy của người cha được thể hiện qua các câu thơ:
 Mình tạm gọi là no ấm,
Ai biết cơ trời vần xoay.
Lòng tốt gửi vào thiên hạ,
                                                                                  Biết đâu nuôi bố sau này.
Câu 10. Thông điệp nào có ý nghĩa nhất đối với anh/chị khi đọc đoạn thơ trên? Hãy lí giải.
Phần II. Viết (4,0 điểm)
Hãy viết một bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thái độ kì thị người hành khất.









HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0.5

	
	2
	B
	0.5

	
	3
	A
	0.5

	
	4
	A
	0.5

	
	5
	B
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	Người cha lại dặn: “Con không bao giờ được hỏi/ Quê hương họ ở nơi nào”, Vì: Ai cũng có quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, chỉ vì sa cơ lỡ vận nên đành phải lưu lạc kiếm sống, nếu hỏi quê hương họ thì sẽ đồng nghĩa với việc ta vô tình đâm sâu hơn vào nỗi đau của họ.
	1.0

	
	9
	Câu 9. HS nêu suy nghĩ của cá nhân
- Người cha đã lý giải cho con hiểu rằng không ai muốn mình trở thành người hành khất cả, chẳng may do sa cơ lỡ vận cho nên cách gọi “hành khất” (mà không phải “ăn mày” đã thể hiện sự tôn trọng của người cha đối với những người bị “trời đày”) cũng là thể hiện sự đồng cảm với nỗi bất hạnh của họ. 
- Từ đó cha muốn con nhận ra nên có thái độ, cách hành xử đúng với những người kém may mắn hơn mình. Hơn nữa, gia đình mình chỉ “tạm” gọi là no ấm, sự no ấm ấy chưa biết tồn tại được bao lâu bởi cuộc sống luôn xoay vần. 
=> Vì thế con hãy sống giàu tình yêu thương, sẻ chia với họ để biết đâu sau này bố cũng rơi vào tình cảnh giống họ bây giờ, và cũng được mọi người tôn trọng, giúp đỡ như con đã làm.
	1,0

	
	10
	Câu 10. HS trả lời theo suy nghĩ của cá nhân, có lí giải hợp lí
	0.5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thái độ kì thị người hành khất.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:


I. Mở bài
- Giới thiệu thói quen mà người viết chuẩn bị thuyết phục người khác từ bỏ thái độ kì thị người hành khất.
II. Thân bài
1. Giải thích, Biểu hiện
· Người hành khất là những người ăn xin. Có thể vì nghèo đói, vì thiên tai, vì sa cơ lỡ vận…. buộc họ phải đi ăn xin. Thay vì giúp đỡ họ, một bộ phận người lại tỏ ra kì thị, coi thường. Lâu dần, thái độ, suy nghĩ ấy ăn sâu vào tiềm thức của không ít người trong xã hội hiện nay.
· Coi thường người hành khất là thái độ thiếu tôn trọng, khinh mạt người có điều kiện và mức sống thấp hơn mình. Những người này thường đặt mình ở vị trí tối cao, thượng đẳng trong xã hội để nhìn cuộc đời bằng con mắt khinh bỉ, thiếu tôn trọng người khác
2. Nguyên nhân dẫn đến thái độ kì thị người hành khất
- Do nhận thức sai lệch
- Do tính ích kỉ, hẹp hòi 
- Do lối sống vô cảm, thiếu sự bao dung
…………………………………..
3. Lí do cần từ bỏ
- Việc kì thị làm cho người hành khất tự ti, dễ bị tổn thương, niềm tin vào cuộc sống bị sụt giảm, làm cản trở những người yếu thế trong việc tiếp cận những điều tốt đẹp của cuộc sống…. Từ bỏ để người hành khất  trở nên tự tin, biến động lực thành sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống.
- Bản thân người kì thị là người ích kỉ, hẹp hòi. Việc từ bỏ kì thị sẽ làm cho bản thân sống thoái mái hơn, bao dung hơn, tử tế hơn.
- Tạo khoảng cách xã hội lớn khiến người hành khất khó hòa nhập cộng đồng… Từ bỏ kì thị sẽ khiến cho xã hội tốt đẹp hơn, không ai bị bỏ lại phía sau….
  4.  Đề xuất cách từ bỏ
         - Học cách sống bao dung, cởi mở, biết cảm thông sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn.
        - Giúp đỡ, động viên  họ về vật chất, tinh thần. 
        - Xã hội: Giới thiệu công việc, đào tạo nghề….
        - Tuyên truyền bài trừ quan niệm xấu, thói quen xấu khi kì thị họ.
……………………
  5.Bàn bạc, mở rộng, dự đoán thái độ của mọi người…:
Có một số siêng ăn nhác làm, giả làm người tàn tật…. để đi xin lòng thương hại của người khác. Những đối tượng đó cần lên án..
III. Kết bài
Nêu ý nghĩa của việc từ bỏ.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0




----- Hết -----



